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 TÍNH

SỐ LƯỢNG 
QUY CÁCH

1

Sổ khám thai quyển

10

_ Kích thước : A4 ngang x2

_Bìa: 02 trang Couche 150g, 

màu trắng .

_ Ruột: 100 trang A4 ngang 

Ford 70g, in màu đen 02 mặt.

_Thành phẩm:  bấm kim,  gáy 

đóng cuốn

2

Sổ tế bào âm đạo và soi CTC quyển

15

_ Kích thước : A3 dọc

_Bìa: 02 trang Couche 150g 

_ Ruột: 100 trang A3 dọc Ford 

70g, in màu đen 02 mặt.

_Thành phẩm:  bấm kim,  gáy 

đóng cuốn

3

Sổ phụ khoa và soi tươi quyển

5

_ Kích thước : A3 dọc

_Bìa: 02 trang Couche 150g 

_ Ruột: 100 trang A3 Ford 70g, 

in màu đen 02 mặt.

_Thành phẩm: bấm kim,  gáy 

đóng cuốn

4

Sổ hấp dụng cụ quyển

2

_ Kích thước : A4 ngang

_Bìa: 02 trang Couche 150g, 

màu trắng .

_ Ruột: 100 trang A4 dọc Ford 

70g, in màu đen 02 mặt.

_Thành phẩm:  bấm kim,  gáy 

đóng cuốn.
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5

Sổ kế hoạch hóa gia đình quyển

5

_ Kích thước : A4 ngang x2

_Bìa: 02 trang Couche 150g, 

màu trắng .

_ Ruột: 100 trang Ford 70g, in 

màu đen 02 mặt.

__Thành phẩm:  bấm kim,  gáy 

đóng cuốn.

6

Đơn thuốc tờ

1.500

_ Kích thước : A5, Ford 70g, in 

màu đen một mặt.

7

Phiếu xét nghiệm tế bào cổ tử cung tờ

10.000

_ Kích thước : A6, Ford 70g, in 

màu đen một mặt.

8

Hướng dẫn lấy mẫu tinh dịch tờ

1.000

_ Kích thước : A5, Ford 70g, in 

màu đen một mặt

9

Bệnh án đặt/tháo dụng cụ tử cung tờ

1.000

_ Kích thước : A4, Ford 70g, in 

màu đen hai mặt

10

Phiếu hẹn đặt dụng cụ tử cung tờ

500

_ Kích thước : A5, Ford 70g, in 

màu đen một mặt

11

Bảng khai thác tiền sử dị ứng tờ

5.000

_ Kích thước : A5, Ford 70g, in 

màu đen một mặt

12

Giấy cam kết chấp nhận thủ thuật tờ

1.000

_ Kích thước : A4, Ford 70g, in 

màu đen một mặt

13

Giấy cam đoan tự  nguyện phá thai tờ

1.000

_ Kích thước : A4, Ford 70g, in 

màu đen một mặt

14

Bệnh án ngoại trú tờ

2.000

_ Kích thước : A3, Ford 70g, in 

màu đen hai mặt

15

Bảng thanh toán tiền thuốc viện phí tờ

1.000

_ Kích thước : A4, Ford 70g, in 

màu đen một mặt



16

Bệnh án phụ khoa tờ

300

_ Kích thước : A3, Ford 70g, in 

màu đen hai mặt

17

Phiếu thủ thuật tờ

2.000

_ Kích thước : A4, Ford 70g, in 

màu đen một mặt

18

Phiếu theo dõi điều trị tờ

1.000

_ Kích thước : A4, Ford 70g, in 

màu đen hai mặt

19

Phiếu hẹn khách hàng phá thai tờ

2.000

_ Kích thước : A5, Ford 70g, in 

màu đen một mặt.

20

Phiếu in kết quả siêu âm tờ

8.000

_ Kích thước :A4 ngang

_Giấy ảnh 115g, in 4 màu 1 

mặt.

21 Bìa đựng phim nhũ ảnh

tờ

800

_ Kích thước: 29x40cm, Giấy 

đồng nai vàng, chữ màu đen in 

một mặt; cắt, dán thành phẩm

22

Phiếu xét nghiệm tờ

6.000

_ Kích thước : A5 ngang, Ford 

70g, in màu đen một mặt

23

Phiếu điện tâm đồ tờ

5.000

_ Kích thước : A4 ngang, Ford 

70g, in màu đen hai mặt
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